
Vị trí dự 

tuyển

Khoa 

phòng
Trình độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

CCHN/GP

HN

Kinh 

nghiệm

1 Võ Yến Nhi Nữ 14/12/1995 Khmer

Số 80/5, ấp 

5, xã Long 

Phú, thành 

phố Sóc 

Trăng

Khoa 

Khám 

bệnh, 

Bệnh 

viện Sản- 

Nhi Sóc 

Trăng

Bác sĩ (hạng 

III) (Y học 

cổ truyền 

hoặc Phục 

hồi chức 

năng)

Khoa 

Khám 

bệnh

Đại học
Y học cổ 

truyền

Miễn thi 

là người 

dân tộc 

thiểu số

UD. 

CNTT 

Nâng cao

CCHN
Dân tộc 

thiểu số

Bị thu hồi CCHN theo 

Quyết định số 816/QĐ-

SYT ngày 21/4/2026 của 

Giám đốc Sở Y tế thành 

phố Cần Thơ

2
Ngô Thị Thùy 

Dương
Nữ 22/01/1992 Kinh

Vĩnh Lợi 1, 

Châu Phong, 

An Giang

Bác sĩ (hạng 

III)

Khoa 

Nhiễm Nhi
Đại học

Bác sĩ y 

khoa

Bậc 3 

(hoặc B1)

Chuẩn 

đầu ra tin 

học

GPHN

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác 

3 Lưu Thị Đào Nữ 28/12/1999 Sán dìu

Thôn Chão, 

Xã Lục 

Ngạn, tỉnh 

Bắc Ninh

Bác sĩ (hạng 

III)
Khoa Phụ Đại học

Bác sĩ y 

khoa

Bậc 3 

(hoặc B1)

UD.CNT

T CB
GPHN

Dân tộc 

thiểu số

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác 

4 Kim Thị Hồng Vân Nữ 16/10/2002 Khmer

ấp Đồn Điền, 

xã Tập Sơn, 

tỉnh Vĩnh 

Long

Kỹ thuật Y 

hạng III (Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học)

Khoa Xét 

nghiệm
Đại học

Kỹ thuật 

hình ảnh 

y học

Bậc 4
UD.CNT

T CB

Dân tộc 

thiểu số

Chưa đáp ứng các điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về giấy phép hành nghề 

và kinh nghiệm công tác

5 Phạm Bé Phượng Nữ 10/04/2003 Kinh

Ấp 9, Khánh 

Hội, U Minh, 

Cà Mau

Kỹ thuật Y 

hạng III (Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học)

Khoa Xét 

nghiệm
Đại học

Kỹ thuật 

hình ảnh 

y học

Bậc 3 

(hoặc B1)

UD.CNT

T CB

Chưa đáp ứng các điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về giấy phép hành nghề 

và kinh nghiệm công tác

6 Kiên Thị Út Lan Nữ 25/07/2001 Khmer

Ấp Thốt Lốt, 

xã Ngũ Lạc, 

tỉnh Vĩnh 

Long

Kỹ thuật Y 

hạng III (Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học)

Khoa Xét 

nghiệm
Đại học

Kỹ thuật 

XN Y học
B1

UD.CNT

T CB
GPHN

Dân tộc 

thiểu số

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác 

7
Lê Thị Phương 

Nghi
Nữ 24/04/2002 Kinh

Ấp 1A xã 

Tân Hòa, 

thành phố 

Cần Thơ

Kỹ thuật Y 

hạng III (Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học)

Khoa Xét 

nghiệm
Đại học

Kỹ thuật 

XN Y học

Bậc 3 

(hoặc B1)

UD. 

CNTT 

Nâng cao

GPHN

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác 

8 Nguyễn Hoàng Vy Nữ 30/01/2002 Kinh

Số 507/17 

khóm Cái 

Sơn, phường 

Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp

Kỹ thuật Y 

hạng III (Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học)

Khoa Xét 

nghiệm
Đại học

Kỹ thuật 

XN Y học

Bậc 3 

(hoặc B1)

UD.CNT

T CB
GPHN

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác 

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

(Ban hành kèm theo Thông báo số:       /TB-HĐTDVC ngày       tháng 6 năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

Đối 

tượng ưu 

tiên (Nếu 

có)

Lý doSTT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Hộ khẩu 

thường trú

Đơn vị 

công tác 

(nếu có)

Đăng ký dự tuyển Chuyên môn được đào tạo Yêu cầu khác



Vị trí dự 

tuyển

Khoa 

phòng
Trình độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

CCHN/GP

HN

Kinh 

nghiệm

Đối 

tượng ưu 

tiên (Nếu 

có)

Lý doSTT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Hộ khẩu 

thường trú

Đơn vị 

công tác 

(nếu có)

Đăng ký dự tuyển Chuyên môn được đào tạo Yêu cầu khác

9 Đặng Phước Toàn Nữ 15/11/2002 Kinh

Số 529, 

Nguyễn Huệ, 

khóm 4, 

phường Phú 

Lợi, thành 

phố Cần Thơ

Kỹ thuật Y 

hạng III (Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học)

Khoa Xét 

nghiệm
Đại học

Kỹ thuật 

XN Y học

Bậc 3 

(hoặc B1)

UD.CNT

T CB
GPHN

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác 

10 Trần Minh Thư Nữ 22/10/2002 Kinh

67C, đường 

Điện Biên 

Phủ, khóm 

13, phường 

Trà Vinh, 

tỉnh Vĩnh 

Long

Kỹ thuật Y 

hạng III (Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học)

Khoa Xét 

nghiệm
Đại học

Kỹ thuật 

XN Y học

UD.CNT

T CB
GPHN

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác 

11
Trần Thị Quỳnh 

Như
Nữ 26/03/2002 Kinh

Ấp Cây Da, 

xã Đôn 

Châu, tỉnh 

Vĩnh Long

Kỹ thuật Y 

hạng III (Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học)

Khoa Xét 

nghiệm
Đại học

Kỹ thuật 

XN Y học

Bậc 3 

(hoặc B1)

UD.CNT

T CB
GPHN

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác 

12 Nguyễn Duy Tân Nam 23/02/2000 Kinh

Ấp 6, xã Đại 

Hải, thành 

phố Cần Thơ

Phòng 

khám Đa 

khoa 

Care 

Medic 

Cần Thơ

Kỹ thuật Y 

hạng III (Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học)

Khoa Xét 

nghiệm
Đại học

Kỹ thuật 

XN Y học

Bậc 3 

(hoặc B1)

UD.CNT

T CB

Chưa đáp ứng các điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về giấy phép hành nghề 

và kinh nghiệm công tác

13
Phùng Thị Thùy 

Ngân
Nữ 05/01/2002 Kinh

214, ấp 

Trường 

Khánh 1, xã 

Thạnh Hòa, 

thành phố 

Cần Thơ

Kỹ thuật Y 

hạng III (Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học)

Khoa Xét 

nghiệm
Đại học

Kỹ thuật 

Y sinh

Chưa đáp ứng các điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về giấy phép hành 

nghề, kinh nghiệm công tác 

và trình độ tin học 

14
Phạm Thị Thúy 

Kiều
Nữ 24/03/2001 Kinh

Ấp Nhì, xã 

Tân Thạnh, 

thành phố 

Cần Thơ

Kỹ thuật Y 

hạng III (Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học)

Khoa Xét 

nghiệm
Đại học

Kỹ thuật 

XN Y học
Đại học

UD. 

CNTT 

Nâng cao

GPHN

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác 

15 Trần Duy Khang Nam 15/10/2001 Kinh

Ấp Hồ 

Thùng, xã 

Đông Hải, 

tỉnh Vĩnh 

Long

Kỹ thuật Y 

hạng III (Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học)

Khoa Xét 

nghiệm
Đại học

Kỹ thuật 

XN Y học
Đại học

UD. 

CNTT 

Nâng cao

GPHN

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác 

16 Huỳnh Ngọc Trâm Nữ 28/01/2000 Kinh

Ấp Cái Đôi 

Nhỏ A, xã 

Cái Đôi 

Vàm, tỉnh Cà 

Mau

Kỹ thuật Y 

hạng III (Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học)

Khoa Xét 

nghiệm
Đại học

Kỹ thuật 

XN Y học

Bậc 3 

(hoặc B1)

UD.CNT

T CB
CCHN

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác 



Vị trí dự 

tuyển

Khoa 

phòng
Trình độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

CCHN/GP

HN

Kinh 

nghiệm

Đối 

tượng ưu 

tiên (Nếu 

có)

Lý doSTT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Hộ khẩu 

thường trú

Đơn vị 

công tác 

(nếu có)

Đăng ký dự tuyển Chuyên môn được đào tạo Yêu cầu khác

17 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 17/08/2002 Kinh

Ấp 13, xã Vị 

Thủy, thành 

phố Cần Thơ

Kỹ thuật Y 

hạng III (Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học)

Khoa Xét 

nghiệm
Đại học

Kỹ thuật 

XN Y học

Bậc 3 

(hoặc B1)

UD.CNT

T CB
GPHN

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác 

18 Trần Hương Giang Nữ 07/03/2003 Kinh

Số 101 ấp 

Giồng Cát, 

xã Phú Tâm, 

thành phố 

Cần Thơ

Kỹ thuật Y 

hạng IV (Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học)

Khoa Xét 

nghiệm
Cao đẳng

Kỹ thuật 

XN Y học

Bậc 3 

(hoặc B1)
GPHN

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác và trình độ tin học

19 Thạch Hoàng Diễm Nữ 17/12/2002 Khmer

ấp Bắc Dần, 

xã Mỹ 

Hương, 

thành phố 

Cần Thơ

Kỹ thuật Y 

hạng IV (Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học)

Khoa Xét 

nghiệm
Đại học

Kỹ thuật 

XN Y học

Bậc 3 

(hoặc B1)

UD.CNT

T CB

Dân tộc 

thiểu số

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về giấy phép hành nghề

20 Trịnh Trung Kiên Nam 19/10/1991 Kinh

Ấp Trung 

Hưng, xã 

Chân Thới, 

tỉnh Cà Mau

Dược sĩ 

(hạng III)

Khoa 

Dược - Vật 

tư, thiết bị 

y tế

Đại học Dược

A (trước 

01/01/202

0)

UD.CNT

T CB
CCHN

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

21 Phạm Cẩm Thu Nữ 07/08/2000 Kinh

Ấp 2, xã 

Khánh Lâm, 

tỉnh Cà Mau

Phòng 

khám Đa 

khoa Y 

Dược Cổ 

truyền 

Hoàng 

Tuấn

Dược sĩ 

(hạng III)

Khoa 

Dược - Vật 

tư, thiết bị 

y tế

Đại học Dược
Bậc 3 

(hoặc B1)

UD. 

CNTT 

Nâng cao

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về giấy phép hành nghề

22 Tăng Minh Sáng Nam 20/12/1994 Khmer

Số 415 Khu 

vực Cà Lăng 

A, phường 

Vĩnh Châu, 

thành phố 

Cần Thơ

Dược hạng 

IV

Khoa 

Dược - Vật 

tư, thiết bị 

y tế

Cao đẳng Dược

Miễn thi 

là người 

dân tộc 

thiểu số

CCHN
Dân tộc 

thiểu số

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về trình độ tin học, kê 

khai chuẩn đầu ra về ngoại 

ngữ chưa rõ ràng

23 Lâm Hoài Phương Nam 02/06/1997 Khmer

Ấp Nước 

Mặn 2, Xã 

Long Phú, 

Thành phố 

Cần Thơ

Dược hạng 

IV

Khoa 

Dược - Vật 

tư, thiết bị 

y tế

Cao đẳng Dược CCHN
Dân tộc 

thiểu số

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về trình độ tin học

24 Phạm Phước Đạt Nam 16/01/2003 Kinh

Số 5/80 

Phạm Hùng, 

phường Sóc 

Trăng, thành 

phố Cần Thơ

Dược hạng 

IV

Khoa 

Dược - Vật 

tư, thiết bị 

y tế

Cao đẳng Dược
UD.CNT

T CB

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về giấy phép hành nghề 

và kinh nghiệm công tác



Vị trí dự 

tuyển

Khoa 

phòng
Trình độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

CCHN/GP

HN

Kinh 

nghiệm

Đối 

tượng ưu 

tiên (Nếu 

có)

Lý doSTT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Hộ khẩu 

thường trú

Đơn vị 

công tác 

(nếu có)

Đăng ký dự tuyển Chuyên môn được đào tạo Yêu cầu khác

25
Ngô Hoàng Mỹ 

Duyên
Nữ 19/08/1993 Kinh

725 Trần 

Hưng Đạo, 

Khu vực 22, 

Phường Phú 

Lợi, thành 

phố Cần Thơ

Công tác xã 

hội viên

Phòng 

Quản lý 

chất lượng 

bệnh viện - 

Công tác 

xã hội - 

Chăm sóc 

khách 

hàng

Đại học Luật

B (trước 

01/01/202

0)

Chứng 

Chỉ B

Thiếu chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác 

xã hội theo yêu cầu của vị 

trí việc làm

26 Lâm Thảo Nhi Nữ 24/01/2000 Khmer

290b/29a 

Dương Bá 

Trạc, phường 

Chánh Hưng, 

thành phố 

Hồ Chí Minh

Công tác xã 

hội viên

Phòng 

Quản lý 

chất lượng 

bệnh viện - 

Công tác 

xã hội - 

Chăm sóc 

khách 

hàng

Đại học
Công tác 

xã hội
B1

Chứng 

chỉ MOS

Dân tộc 

thiểu số

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

27
Phúa Thị Kim 

Luông
Nữ 28/10/1992 Khmer

168/39 Phan 

Văn Chiêu, 

phường Phú 

Lợi, thành 

phố Cần Thơ

Nhân viên 

công tác xã 

hội

Phòng 

Quản lý 

chất lượng 

bệnh viện - 

Công tác 

xã hội - 

Chăm sóc 

khách 

hàng

Cao đẳng
Công tác 

xã hội

Miễn thi 

là người 

dân tộc 

thiểu số

UD.CNT

T CB

Dân tộc 

thiểu số

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

28
Nguyễn Thành 

Trung
Nam 09/10/1990 Kinh

4/121 

Nguyễn Chí 

Thanh, KV 

12, phường 

Sóc Trăng, 

thành phố 

Cần Thơ

Nhân viên 

công tác xã 

hội

Phòng 

Quản lý 

chất lượng 

bệnh viện - 

Công tác 

xã hội - 

Chăm sóc 

khách 

hàng

Cao đẳng

Sư phạm 

thể dục 

và công 

tác đội

B (trước 

01/01/202

0)

Chứng 

Chỉ B

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác; Hồ sơ không dán ảnh; 

số hiệu văn bằng ghi chưa 

rõ ràng 

29
Nguyễn Phương 

Bình
Nam 06/05/2003 Kinh

Ấp 18, xã 

Khánh An, 

tỉnh Cà Mau

Công nghệ 

thông tin 

Hạng III

Phòng 

Công nghệ 

thông tin

Đại học CNTT
Bậc 3 

(hoặc B1)

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

30 Nguyễn Duy Tân Nam 18/07/2003 Kinh

Số 649/1 ấp 

Nam Hải, xã 

Đại Hải, 

thành phố 

Cần Thơ

Công nghệ 

thông tin 

Hạng III

Phòng 

Công nghệ 

thông tin

Đại học

Kỹ sư 

phần 

mềm

Bậc 3 

(hoặc B1)

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác



Vị trí dự 

tuyển

Khoa 

phòng
Trình độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

CCHN/GP

HN

Kinh 

nghiệm

Đối 

tượng ưu 

tiên (Nếu 

có)

Lý doSTT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Hộ khẩu 

thường trú

Đơn vị 

công tác 

(nếu có)

Đăng ký dự tuyển Chuyên môn được đào tạo Yêu cầu khác

31 Trần Nhựt Hòa Nam 12/03/2001 Kinh

Số 27 ấp 

Thạnh Đức, 

xã Đại Ngãi, 

thành phố 

Cần Thơ

Công nghệ 

thông tin 

Hạng III

Phòng 

Công nghệ 

thông tin

Đại học CNTT
Bậc 3 

(hoặc B1)

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

32 Trần Quốc Việt Nam 01/10/1987 Kinh

Số 61 ấp 

Kinh Tắc, xã 

Năm Căn, 

tỉnh Cà Mau

Công nghệ 

thông tin 

Hạng III

Phòng 

Công nghệ 

thông tin

Đại học CNTT
Ngôn ngữ 

Anh

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

33 Thạch Minh Hảo Nam 30/10/2003 Khmer

Số 99, ấp 

Tắc Hồ, xã 

Long Hiệp, 

tỉnh Vĩnh 

Long

Công nghệ 

thông tin 

Hạng III

Phòng 

Công nghệ 

thông tin

Đại học CNTT
Bậc 3 

(hoặc B1)

Dân tộc 

thiểu số

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

34 Từ Phương Vinh Nam 15/04/2003 Kinh

578/4 Lê 

Hồng Phong, 

phường Phú 

Lợi, thành 

phố Cần Thơ

Công nghệ 

thông tin 

Hạng III

Phòng 

Công nghệ 

thông tin

Đại học
Hệ thống 

thông tin
Bậc 4

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

35 Dương Ngọc Nhẩn Nam 27/12/2002 Kinh

Ấp Kinh 

Mới, xã An 

Ninh, Thành 

phố Cần Thơ

Công nghệ 

thông tin 

Hạng III

Phòng 

Công nghệ 

thông tin

Đại học CNTT

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

36 Lý Kim Ngọc Quí Nữ 03/10/2003 Hoa

491/9 Trần 

Hưng Đạo, 

KV 22, 

phường Phú 

Lợi, thành 

phố Cần Thơ

Chuyên viên 

về Hành 

chính - Văn 

phòng

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính

Đại học
Môi 

trường

Bậc 3 

(hoặc B1)

Dân tộc 

thiểu số

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác và trình độ tin học

37 Lâm Nhật Minh Nữ 13/08/1999 Kinh

Số 55B/4 ấp 

4, xã Long 

Phú, thành 

phố Cần Thơ

Chuyên viên 

về Hành 

chính - Văn 

phòng

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính

Đại học Triết học
Bậc 3 

(hoặc B1)

UD.CNT

T CB

Chuyên ngành đào tạo chưa 

phù hợp với yêu cầu của vị 

trí việc làm

38 Triệu Yến Như Nữ 05/04/2002 Kinh

Số 203 ấp 

Trường 

Khánh, xã 

Trường 

Khánh, thành 

phố Cần Thơ

Chuyên viên 

về Hành 

chính - Văn 

phòng

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính

Đại học

Quản trị 

tài chính 

doanh 

nghiệp

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về trình độ tin học



Vị trí dự 

tuyển

Khoa 

phòng
Trình độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

CCHN/GP

HN

Kinh 

nghiệm

Đối 

tượng ưu 

tiên (Nếu 

có)

Lý doSTT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Hộ khẩu 

thường trú

Đơn vị 

công tác 

(nếu có)

Đăng ký dự tuyển Chuyên môn được đào tạo Yêu cầu khác

39
Trần Nhật Tuấn 

Nhã
Nữ 06/11/2002 Kinh

Số 

962/29/70A 

đường Võ 

Văn Kiệt, 

KV3, 

phường Mỹ 

Xuyên, thành 

phố Cần Thơ

Chuyên viên 

về Hành 

chính - Văn 

phòng

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính

Đại học Luật
Bậc 3 

(hoặc B1)

UD.CNT

T CB

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

40 Trần Thị Mỹ Hiếu Nữ 04/04/1994 Kinh

Ấp 4 xã 

Long Phú, 

thành phố 

Cần Thơ

Chuyên viên 

về Hành 

chính - Văn 

phòng

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính

Đại học Luật

B (trước 

01/01/202

0)

Chứng 

Chỉ B

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

41
Lương Thị Ngọc 

Huyền
Nữ 21/11/2003 Kinh

Số 153B, 

Dương Kỳ 

Hiệp, 

phường Phú 

Lợi, thành 

phố Cần Thơ

Chuyên viên 

về Hành 

chính - Văn 

phòng

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính

Đại học Luật

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác và trình độ tin học

42 Ngô Cố Dấn Nam 19/03/1985 Kinh

Ấp Sơn Ton, 

xã Cù Lao 

Dung, thành 

phố Cần Thơ

Công ty 

Cổ phần 

Thủy Lợi 

Sóc 

Trăng

Chuyên viên 

về pháp chế

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính

Đại học Luật

B (trước 

01/01/202

0)

Chứng 

Chỉ B

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

43 Lê Hà Tuyết Anh Nữ 28/02/2003 Kinh

Số 30/13 

đường Trần 

Hưng Đạo, 

ấp Hòa Mỹ, 

phường Mỹ 

Xuyên, thành 

phố Cần Thơ

Nhân 

viên pháp 

lý tại 

Văn 

phòng 

Luật sư 

Hoàng 

Oanh

Chuyên viên 

về pháp chế

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính

Đại học Luật Toeic
UD.CNT

T CB

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

44 Nguyễn Hạc Tùng Nam 13/09/2003 Kinh

152, Hòa 

Lời, Ngọc 

Tố, thành 

phố Cần Thơ

Chuyên viên 

về pháp chế

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính

Đại học Luật Toeic

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác và trình độ tin học

45
Trần Thị Thùy 

Trang
Nữ 02/09/2002 Kinh

Tổ 2, ấp Phú 

Lợi, xã Phú 

Lâm, tỉnh 

Đồng Nai

Chuyên viên 

về pháp chế

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính

Đại học Luật
Bậc 3 

(hoặc B1)

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác



Vị trí dự 

tuyển

Khoa 

phòng
Trình độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

CCHN/GP

HN

Kinh 

nghiệm

Đối 

tượng ưu 

tiên (Nếu 

có)

Lý doSTT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Hộ khẩu 

thường trú

Đơn vị 

công tác 

(nếu có)

Đăng ký dự tuyển Chuyên môn được đào tạo Yêu cầu khác

46 Bùi Thị Khánh Linh Nữ 03/09/1993 Kinh

382/23 Tôn 

Đức Thắng, 

Khu vực 18, 

thành phố 

Sóc Trăng, 

TP Cần Thơ

Bưu điện 

thành 

phố Sóc 

Trăng

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính

Đại học Luật
Bậc 3 

(hoặc B1)

UD.CNT

T CB

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

47 Lâm Thiên Phú Nam 26/09/1999 Khmer

34 Nguyễn 

Văn Linh, 

phường Phú 

Lợi, thành 

phố Sóc 

Trăng

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính

Đại học
Quan hệ 

quốc tế

Miễn thi 

là người 

dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác và trình độ tin học

48 Ong Thị Mỹ Phụng Nữ 11/05/1993 Hoa

Số 48 đường 

Võ Thị Sáu, 

khu vực 18, 

phường Phú 

Lợi, thành 

phố Cần Thơ

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính

Đại học Luật

B (trước 

01/01/202

0)

Chứng 

Chỉ B

Dân tộc 

thiểu số

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

49
Nguyễn Thị Thúy 

An
Nữ 30/03/1990 Kinh

186 Trần 

Bình Trọng, 

KV8, 

phường Phú 

Lợi, thành 

phố Cần Thơ

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính

Đại học Kế toán

B (trước 

01/01/202

0)

Chứng 

chỉ A

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

50
Nguyễn Quốc 

Hưởng
Nam 15/08/1996 Kinh

Ấp Cây Ổi, 

xã Tập Ngãi, 

tỉnh Vĩnh 

Long

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính

Đại học
Quản lý 

nhà nước

UD.CNT

T CB

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

51
Nguyễn Lâm Minh 

Ngọc
Nữ 01/01/2003 Khmer

Số 43/20 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

phường Phú 

Lợi, thành 

phố Cần Thơ

Chuyên viên 

về tài chính

Phòng Tài 

chính - Kế 

toán

Đại học

Tài chính 

ngân 

hàng

Bậc 4
Chứng 

chỉ A

Dân tộc 

thiểu số

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

52
Huỳnh Thị Thanh 

Hiền
Nữ 30/11/1992 Kinh

Ấp Trà Quýt 

B, xã Thuận 

Hòa, thành 

phố Cần Thơ

UBND 

xã Thuận 

Hòa

Lưu trữ viên

Phòng Kế 

hoạch tổng 

hợp - Đào 

tạo - Chỉ 

đạo tuyến

Đại học Luật

B (trước 

01/01/202

0)

Chứng 

Chỉ B

Con 

thương 

binh

Thiếu chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ lưu trữ

53 Kim Thị Ngọc Yến Nữ 11/03/1990 Khmer

Ấp Tâm Lộc, 

phường Mỹ 

Xuyên, thành 

phố Cần Thơ

Lưu trữ viên

Phòng Kế 

hoạch tổng 

hợp - Đào 

tạo - Chỉ 

đạo tuyến

Đại học
Thông tin 

học

B (trước 

01/01/202

0)

Chứng 

Chỉ B

Dân tộc 

thiểu số

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác và chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ lưu trữ



Vị trí dự 

tuyển

Khoa 

phòng
Trình độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

CCHN/GP

HN

Kinh 

nghiệm

Đối 

tượng ưu 

tiên (Nếu 

có)

Lý doSTT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Hộ khẩu 

thường trú

Đơn vị 

công tác 

(nếu có)

Đăng ký dự tuyển Chuyên môn được đào tạo Yêu cầu khác

54
Đỗ Thị Diễm 

Hương
Nữ 22/09/1997 Kinh

Số 160, 

đường kinh 

Vị Bình, khu 

vực 7, 

phường Vị 

Thanh, thành 

phố Cần Thơ

Lưu trữ viên

Phòng Kế 

hoạch tổng 

hợp - Đào 

tạo - Chỉ 

đạo tuyến

Đại học

Khoa học 

môi 

trường

B (trước 

01/01/202

0)

UD.CNT

T CB

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

văn thư 

lưu trữ

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

55
Trương Thị Tú 

Uyên
Nữ 23/09/1989 Kinh

Số 39, ấp 

Hòa Muôn, 

xã Ngọc Tố, 

thành phố 

Cần Thơ

Viện 

kiểm sát 

nhân dân 

thành 

phố Cần 

Thơ

Lưu trữ viên

Phòng Kế 

hoạch tổng 

hợp - Đào 

tạo - Chỉ 

đạo tuyến

Đại học Luật

B (trước 

01/01/202

0)

Chứng 

Chỉ B

Thiếu chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ lưu trữ

56 Hồ Minh Tâm Nam 18/08/1999 Khmer

Số 21 Nhu 

Gia, thành 

phố Cần Thơ

Lưu trữ viên

Phòng Kế 

hoạch tổng 

hợp - Đào 

tạo - Chỉ 

đạo tuyến

Đại học
Giáo dục 

học

Bậc 3 

(hoặc B1)

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

văn thư 

lưu trữ

Dân tộc 

thiểu số

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

57 Vương Kim Trúc Nữ 11/03/1994 Kinh

Số 101 Phan 

Chu Trinh, 

phường Phú 

Lợi, thành 

phố Cần Thơ

Kế toán viên 

(hạng III)

Phòng Tài 

chính - Kế 

toán

Cao đẳng Kế toán
Chứng 

Chỉ B

Chuyên ngành đào tạo và 

kinh nghiệm công tác chưa 

đáp ứng yêu cầu của vị trí 

việc làm

58
Trần Ngọc Thảo 

Uyên
Nữ 23/03/2002 Kinh

427/15 Trần 

Hưng Đạo, 

khu vực 22, 

phường Phú 

Lợi, thành 

phố Cần Thơ

Kế toán viên 

(hạng III)

Phòng Tài 

chính - Kế 

toán

Đại học

Tài chính 

ngân 

hàng

Bậc 4

UD. 

CNTT 

Nâng cao

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

59 Nguyễn Thị Quyền Nữ 15/03/1989 Kinh

ấp Mỹ 

Thuận, xã 

Mỹ Tú, 

thành phố 

Cần Thơ

Kế toán viên 

(hạng III)

Phòng Tài 

chính - Kế 

toán

Đại học Kế toán

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về trình độ tin học

60 Đặng Phương Dung Nữ 31/05/1995 Hoa

44/1 Lê 

Hồng Phong, 

khóm 7, 

phường Phú 

Lợi, thành 

phố Cần Thơ

Kế toán viên 

trung cấp 

(hạng IV)

Phòng Tài 

chính - Kế 

toán

Cao đẳng Kế toán

Miễn thi 

là người 

dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về trình độ tin học



Vị trí dự 

tuyển

Khoa 

phòng
Trình độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

CCHN/GP

HN

Kinh 

nghiệm

Đối 

tượng ưu 

tiên (Nếu 

có)

Lý doSTT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Hộ khẩu 

thường trú

Đơn vị 

công tác 

(nếu có)

Đăng ký dự tuyển Chuyên môn được đào tạo Yêu cầu khác

61
Nguyễn Thị Yến 

Phương
Nữ 07/06/2003 Kinh

71, Tổ 6, 

Khu vực 4, 

phường Thới 

An Đông, 

thành phố 

Cần Thơ

Hộ sinh 

hạng III
Khoa Sanh Đại học Hộ sinh Bậc 4/6

UD.CNT

T CB
GPHN

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

62
Nguyễn Thị Thu 

Trúc
Nữ 13/12/1999 Kinh

Số 35, Ấp 

Phương Hòa 

3, Xã Long 

Hưng, thành 

phố Cần Thơ

Kỹ thuật Y 

hạng III (Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học)

Khoa Xét 

nghiệm
Đại học

Kỹ thuật 

XN Y học

Bậc 3 

(hoặc B1) 

Anh văn

UD.CNT

T CB
GPHN

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

63
Thái Thị Thanh 

Trúc
Nữ 10/09/1997 Kinh

Khóm 

Thượng 1, 

Xã Phù Tân, 

tỉnh An 

Giang

Dược sĩ 

(hạng III)

Khoa 

Dược - Vật 

tư, thiết bị 

y tế

Thạc sĩ

Dược lý 

và Dược 

Lâm sàng

Bậc 4/6

UD. 

CNTT 

Nâng cao

CCHN

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

64 Lý Thị Huệ Nữ 01/01/1995 Khmer

Số 106 Ấp 

Bố Liên 3, 

Xã Mỹ 

Hương, 

thành phố 

Cần Thơ

Dược hạng 

IV

Khoa 

Dược - Vật 

tư, thiết bị 

y tế

Cao đẳng Dược

Miễn 

ngoại ngữ 

là người 

dân tộc 

thiểu số

UD.CNT

T CB
Không

Dân tộc 

thiểu số

Chưa đáp ứng các điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về giấy phép hành nghề

65 Dương Bửu Nhựt Nam 01/09/2002 Kinh

183 Trần 

Văn Bảy, 

Phường Phú 

Lợi, thành 

phố Cần Thơ

Kỹ sư (hạng 

III)

Khoa 

Dược - Vật 

tư, thiết bị 

y tế

Đại học
Kỹ thuật 

điện

Bậc 3 

(hoặc B1) 

Anh văn

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác và trình độ tin học

66
Nguyễn Trương 

Phương Nam
Nam 11/02/2004 Kinh

122/75 Đoàn 

Thị Điểm, 

Phường Phú 

Lợi, thành 

phố Cần Thơ

Công nghệ 

thông tin 

Hạng III

Phòng 

Công nghệ 

thông tin

Đại học
An toàn 

thông tin

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

67
Quách Hoàng 

Thanh Trúc
Nữ 20/09/1999 Kinh

140/39 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Phú 

Lợi, thành 

phố Cần Thơ

Công nghệ 

thông tin 

Hạng III

Phòng 

Công nghệ 

thông tin

Đại học CNTT

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác



Vị trí dự 

tuyển

Khoa 

phòng
Trình độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

CCHN/GP

HN

Kinh 

nghiệm

Đối 

tượng ưu 

tiên (Nếu 

có)

Lý doSTT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Hộ khẩu 

thường trú

Đơn vị 

công tác 

(nếu có)

Đăng ký dự tuyển Chuyên môn được đào tạo Yêu cầu khác

68 Lý Huỳnh Thái Nam 13/04/2001 Khmer

Ấp Châu 

Thành, Xã 

An Ninh, 

thành phố 

Cần Thơ

Chuyên viên 

về pháp chế

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính

Đại học Luật

Miễn 

ngoại ngữ 

là người 

dân tộc 

thiểu số

UD 

CNTT 

CB

Dân tộc 

thiểu số

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

69 Lý Thị Bé Hương Nữ 05/01/1995 Khmer

Số 120 Ấp 

Đai Úi, Xã 

Mỹ Hương, 

thành phố 

Cần Thơ

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính

Đại học Luật
B Anh 

văn

Chứng 

chỉ A

Dân tộc 

thiểu số

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

70 Lâm Giáng Hương Nữ 10/06/1997 Kinh

Số 19 đường 

Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, 

phường Sóc 

Trăng, thành 

phố Cần Thơ

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính

Đại học Luật
C Anh 

văn

UD 

CNTT 

CB

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

71
Nguyễn Mai Ngọc 

Quí
Nam 13/11/1990 Kinh

Ấp An Ninh 

2, Xã Kế 

Sách, Thành 

phố Cần Thơ

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính

Đại học Luật
Chứng 

chỉ B

Chứng 

Chỉ B

Chưa đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm về kinh nghiệm công 

tác

Tổng cộng có 71 thí sinh
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